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Tuần 26 (Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3 /2026) Lớp 2A3

Thứ/
ngày

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
thứ
theo
PPCT

Môn
(Phân

môn)

Tên bài Đồ dùng

Hai
16/3

Sáng

1 HĐTN Chào cờ - Kỉ niệm ngày TL Đoàn 26/3.
2 126 Toán So sánh các số tròn trăm, tròn chục( T2) BGĐT,bn
3 251 TV ( Đọc) Những con sao biển BGĐT,TC
4 252 TV ( Đọc) Những con sao biển BGĐT

Chiều

5 26 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường (T2) BGĐT

6 Bổ trợ kiến
thức Ôn về từ loại. BGĐT

7 52 GDTC Động tác di chuyển không bóng

Ba
17/3

Sáng

1 253 TV( tập viết) Chữ hoa Y Chữ mẫu,
2 KN CDS Lập trình cho rô-bốt BGĐT,bn
3 127 Toán So sánh các số có ba chữ số

4 Tiếng Anh T Unit 8: Transportation BGĐT BN

Chiều
5 254 TV(nói nghe) Bảo vệ môi trường BGĐT
6 26 Âm nhạc Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết BGĐT
7 51 TNXH Tìm hiểu cơ quan hô hấp

Tư
18/3

Sáng

1 255 TV ( Đọc) Tạm biệt cánh cam
2 256 TV ( Đọc) Tạm biệt cánh cam BGĐT
3 Tiếng Anh LK Unit 8: Transportation
4 26 Mĩ thuật Chú hổ trong rừng

Chiều
5 128 Toán So sánh các số có ba chữ số BGĐT BN
6 52 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan cơ quan hô hấp BGĐT,TC
7 Bổ trợ kiến thức Ôn : So sánh các số có ba chữ số
8

Năm
19/3

Sáng

1 129 Toán Luyện tập chung
2 Thư viện Đọc sách thư viện
3 T A LK
4 257 TV( Nghe viết) Cỏ non cười rồi

Chiều
5 258

TV( LT1) Mở rộng vốn từ bảo vệ môi trường. Dấu
phẩy

6 HĐTN Tôi luôn bên bạn
7 Bổ trợ kiến thức Ôn : So sánh các số có ba chữ số.
8

Sáu
20/3

Sáng

1 259 TV( LT2) Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi
trường.

2 53 GDTC Động tác di chuyển không bóng

3 260 TV( Đọc MR) Đọc MR
4 TCMT Vẽ đường diềm trên áo váy

Chiều

5 125 Toán Luyện tập chung
6 Bổ trợ kiến thức Luyện tập chung

7 HĐTN GDDP: Thành cổ Sơn Tây ( T2)
+ Sinh hoạt lớp


